
Chỉ tiêu nguyên liệu

nguyên liệu hình dạng nhiệt độ sử dụng*
Chống*** Khả năng tiếp 

xúC với dầu và 
Chất béo***

độ dán Kín***

sứC bền với nhiệt độ

Chịu đượC

Lò hấp

ván ép

ván ép với giấy dầu

ván ép với giấy silicon

ván ép với lớp pEt

Gỗ

gỗ + giấy trắng hay chắn sáng

gỗ + giấy trắng hay chắn sáng

gỗ + nhựa PET trong suốt

từ - 30°C đến + 220°C

từ - 30°C đến + 220°C

từ - 30°C đến + 220°C

từ - 30°C đến + 220°C

Có

Có

Có

Có

nấu khô nấu khô

nấu khô nấu khô

nấu khô nấu khô

nấu khô

nấu khô

nấu khô

nấu khô

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

CóCó

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

CóCarton/pEt

* Cẩn thận với sự tác động tiêu cực đối với nhiệt độ  
** Tiệt trùng =  khử trùng bằng nhiệt  
*** Thông tin chỉ tiêu, vui lòng liên hệ chúng tôi  

Carton từ -30°C đến +200°C

pEt

pEt/Evoh/pE

ps

ps/Evoh/pE

pp Copolymer

pp Random copo

pp homopolymer

pp/Evoh/pp

pha lê hay màu phổ biến

pha lê hay màu phổ biến

trong suốt hay màu phổ biến

trong suốt hay màu phổ biến

trong mờ hay màu phổ biến

trong suốt hay màu phổ biến

trong suốt hay màu phổ biến

trong mờ hay màu phổ biến

từ -30°C đến +70°C

từ -30°C đến +70°C

từ -30°C đến +70°C

từ -30°C đến +70°C

từ -35°C đến +120°C

từ -10°C đến +115°C

từ 0°C đến +130°C

từ 0°C đến +130°C
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